BỆNH VIỆN ĐK BẠC LIÊU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOA DƯỢC	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Bạc Liêu, ngày 30  tháng  11  năm 2022

TỔNG KẾT BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 01/2022 ĐẾN THÁNG 10/2022
Kính gửi: Các khoa phòng lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

I. Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh trong giai đoạn tháng 01/2022 – tháng 9/2022
Nguồn:  Canhgiacduoc.com.vn
	STT
	Tên cơ sở khám, chữa bệnh
	Số BC theo đơn vị

	1 
	Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
	23

	2 
	Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
	1

	3 
	Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic
	15

	4 
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu
	7

	5 
	Trung tâm Y tế Đông Hải
	2

	6 
	Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình - Bạc Liêu
	10

	7 
	Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân
	6

	8 
	Trung tâm Y tế huyện Phước Long - Bạc Liêu
	14

	9 
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi
	5

	10 
	Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu
	4

	11 
	Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai
	27

	12 
	Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần tỉnh Bạc Liêu
	4


II. Tổng hợp báo cáo ADR tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từ giai đoạn tháng 01/2022-10/2022
Từ tháng 01/2022 - 10/2022, tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 29 trường hợp xảy ra ADR đã được các khoa lâm sàng xử lý và báo cáo về khoa Dược. Số báo cáo ADR theo tháng được trình bày bằng biểu đồ 1.

	
Biểu đồ 1. Số báo cáo ADR từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022
· Số lượng báo cáo ADR không đều giữa các tháng, trong đó số lượng báo cáo ADR nhiều nhất vào tháng tháng 5, tháng 10 (6 ca), tháng 1,2,4 năm không có ca ADR.
Tổng hợp thông tin người bệnh:
· Về giới tính: Nữ có 18 ca (62%) chiếm tỷ lệ cao hơn nam 11 ca (28%)
· Về tuổi: Các báo cáo ADR xuất hiện ở mọi nhóm tuổi, thấp nhất là 4 tuổi cao nhất là 81 tuổi, tuổi trung bình là 35 tuổi.
· Nguyên nhân dùng thuốc chính dẫn đến phản ứng có hại thường gặp nhất là sử dụng giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng trước khi mổ, các bệnh viêm nhiễm  đường hô hấp, tiết niệu, tiêu hóa...ca, và trường hợp  tự dùng thuốc ngoài bệnh viện 
Thông tin phản ứng có hại của thuốc	
· Thời gian trung bình phản ứng có hại xuất hiện (kể từ lần dùng cuối cùng của thuốc nghi ngờ): 47 phút ( phản ứng có thể xảy ra ngay lập tức đến 3h sau khi sử dụng thuốc)
· Mức độ nghiêm trọng của phản ứng: đa số phản ứng có hại thường không nghiêm trọng, bệnh nhân chỉ ngứa, nổi mẩn đỏ 22 ca (76%), 7 trường hợp (24%) nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện, và có không có bệnh nhân có tình trạng khó thở đe dọa tính mạng .
· Kết quả sau khi xử trí phản ứng: có 23 ca (79%) hồi phục không có di chứng, 6 ca (21%) đang hồi phục, 
Thông tin thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo tại bệnh viện
· Trong số 29 trường hợp xảy ra ADR, có 2 trường hợp liên quan đến 2 hoạt chất, và 27 trường hợp liên quan đến 1 hoạt chất.
· Danh sách các thuốc nghi ngờ gây ADR tại bệnh viện được báo cáo trong giai đoạn tháng 01/2022 đến hết tháng 6/2022 được trình bày trong bảng 1:
	TT
	Hoạt chất
	Số lượng

	1 
	Cefotaxim
	5

	2 
	Diclofenac
	5

	3 
	Ceftriaxon
	4

	4 
	Vancomycin
	2

	5 [bookmark: _GoBack]
	Ceftazidim
	2

	6 
	Cefoxitin
	1

	7 
	Celecoxid
	1

	8 
	Ciprofloxacin 
	1

	9 
	Claminat
	1

	10 
	Metronidazol
	1

	11 
	SAT
	1

	12 
	Cefadroxil
	1

	13 
	Medoclav
	1

	14 
	Celecoxid
	1

	15 
	Paracodein
	1

	16 
	Buscopan
	1

	17 
	Diclofenac
	1

	18 
	Rheumapain
	1

	19 
	Cochicin
	1



	Nay, Khoa Dược bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tổng kết và thông báo đến các khoa lâm sàng. Khoa Dược xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các khoa lâm sàng đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp với mục tiêu bảo đảm sử dụng thuốc an toàn hợp lý nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bệnh nhân.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: Khoa Dược
	P. CHỦ TỊCH HĐT & ĐT
	TRƯỞNG KHOA DƯỢC

	
	P. GIÁM ĐỐC
BS. Nguyễn Ích Tuấn
	
DS. Viên Cẩm Tứ



			  
			
		
					         
Số báo cáo	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	0	0	3	0	6	2	5	5	2	6	Báo cáo lũy tiến	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	0	0	3	3	9	11	16	21	23	29			
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STT  Tên cơ s ?   khám, ch ? a b ? nh  S ?   BC theo đơn vị  

1    B ? nh vi ? n Đa khoa B ? c Liêu  23  

2    B ? nh vi ? n Đa khoa H òa Bình  1  

3    B ? nh vi ? n Đa khoa Thanh V u  Medic  15  

4    Trung tâm Ki ? m soát B ? nh T ? t t ? nh B ? c  Liêu  7  

5    Trung tâm Y t ?   Đông H ? i  2  

6    Trung tâm Y t ?   huy ? n Hòa Bình  -   B ? c Liêu  10  

7    Trung tâm Y t ?   huy ? n H ? ng Dân  6  

8    Trung tâm Y t ?   huy ? n Phư ? c Long  -   B ? c Liêu  14  

9    Trung tâm Y t ?   huy ? n V i nh L ? i  5  

10    Trung tâm Y t ?   thành ph ?   B ? c Liêu  4  

11    Trung tâm Y t ?   th ?   xã Giá Rai  27  

12    B ? nh vi ? n Chuyên khoa Tâm Th ? n t ? nh B ? c Liêu  4  

II. Tổng hợp báo cáo ADR tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từ giai đoạn tháng  01/2022 - 10/2022   T ?   tháng  01 /202 2   -   10 / 2022 ,   t ? i b ? nh vi ? n Đa khoa B ? c Liêu có  29   trư ? ng  h ? p x ? y ra ADR đ ã  đư ? c các khoa lâm sàng x ?   lý và báo cáo v ?   khoa Dư ? c . S ?   báo cáo ADR theo tháng đư ? c trình bày  b ? ng bi ? u đ ?   1 .  

